
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TỈNH PHÚ THỌ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
__________                                                                            __________________ 

Bản án số: 27 /2019/DS - PT. 

 Ngày 26/4/2019 

“V/v Tranh chấp Hợp 

 đồng tặng cho QSD đất”. 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

Thẩm P - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trường Sơn 

Các                                   Các thẩm P:                           Ông Vũ Tiến Bằng 

                                                        Bà Lê Thị Thu Huyền                                                                               

- T ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị H Giang – C¸n bé Tòa án nhân dân tỉnh 

Phú Thọ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ: Bà Tôn Thị Thanh H - 

Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ tiến 

hành xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ L số: 08/2018/TLPT- DS ngày 10 tháng 

01 năm 2019 về việc V/v: “Tranh chấp Hợp đồng tặng cho QSD đất”. 
 

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 20/2018/DSST ngày 28 tháng 11 năm 2018 

của Tòa án nhân dân huyện Cẩm K bị kháng cáo. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 41/2019/QĐXXPT - DS 

ngày 15 tháng 3 năm 2019 giữa các đương sự:                                                                                                                                                                                                                                                          

1 - Nguyên đơn: Cụ Vi Thị P - sinh năm 1942 (có mặt).  

                        Anh Nguyễn Văn L - sinh năm 1981(có mặt).  

Địa chỉ đều ở: Khu 02, xã Văn B, huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ.  

2 - Bị đơn: Bà Nguyễn Thị T - sinh năm 1964.  

Địa chỉ: Khu 02, xã Văn B, huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ (Có mặt).  

+ Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Luật sư Đỗ Thanh H và 

Nguyễn Văn B – Công ty luật TNHH Anh Minh – Đoàn luật sư tỉnh Phú thọ (có 

mặt ông B, vắng mặt bà H).  

3 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1. Ông Nguyễn Văn T - sinh năm 1963, bà Nguyễn Thị V - sinh năm 1968 

(Vợ ông T); cư trú tại: Khu 02, xã Văn B, huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ (có mặt).     
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3.2. Anh Nguyễn Văn S - sinh năm 1974, chị Nguyễn Thị N - sinh năm 1977 

(Vợ anh S); cư trú tại: Khu 02, xã Văn B, huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ ( có mặt).   

3.3. Anh Nguyễn Văn T- sinh năm 1985, chị Triệu Thị H- sinh năm 1990 (Vợ 

anh Nguyễn Văn T); cư trú tại: Khu 02, xã Văn B, huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ 

(vắng mặt).   

* Các con ủy quyền cho bà T đại diện (4 người): 

3.4. Chị Nguyễn Thị H- sinh năm 1987; cư trú tại: Xã Tân Y, huyện Vĩnh B, 

thành phố Hải Phòng.   

3.5. Chị Nguyễn Thị T- sinh năm 1989; cư trú tại: Khu đô thị mới T, huyện T, 

thành phố Hà Nội.    

3.6. Chị Nguyễn Thị T - sinh năm 1991; cư trú tại: Khu 08, thị trấn H, huyện , 

tỉnh Phú Thọ.   

3.7. Anh Nguyễn Văn T- sinh năm 1993; cư trú tại: Khu 02, xã Văn B, huyện 

Cẩm K, tỉnh Phú Thọ.   

3.8. Ủy ban nhân dân xã Văn B, huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ: Bà Trần Thị 

Thu Nga; chức vụ: Chủ tịch UBND xã Văn B.   

3.9. Ủy ban nhân dân huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ: Người đại diện theo ủy 

quyền: Ông Nguyễn Quốc T; chức vụ: Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường 

huyện Cẩm K ( Những người có quyền lợi liên quan Tòa án không triệu tập).  

4- Người kháng cáo: Bà Nguyễn Thị T – bị đơn. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
Nguyên đơn là cụ Vi Thị P, anh Nguyễn Văn L trình bày: Chồng cụ P là cụ 

Nguyễn Văn Thông (Chết năm 1989). Vợ chồng các cụ Thông, P có 07 con gồm: 

Nguyễn Văn Tứ (chết năm 2015 - vợ là Nguyễn Thị T), ông Nguyễn Văn T, ông 

Nguyễn Văn Ngũ, chị Nguyễn Thị Kinh, anh Nguyễn Văn S, anh Nguyễn Văn L, 

anh Nguyễn Văn T. Các cụ Thông, P có thửa đất thổ cư số 64, tờ bản đồ số 17, diện 

tích 1.448m
2
 tại khu 02, xã Văn B, huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ. Năm 1989, cụ 

Thông chết không để lại di chúc, cụ P quản L, sử dụng diện tích đất này. Ngày 

18/11/1999, UBND huyện Sông Thao (Nay là huyện Cẩm K) cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho cụ Vi Thị P. Cụ P đồng ý cho vợ chồng các gia đình xây nhà 

trên diện tích đất này gồm: 

Năm 1998 vợ chồng ông Tứ, bà T xây nhà   

Năm 2002 vợ chồng anh T xây nhà   

Năm 2004 vợ chồng ông T xây nhà   

Năm 2013 vợ chồng anh S xây nhà. 

Ngày 12/9/2014, cụ P tổ chức họp gia đình để chia đất cho các con trên cơ sở 

ai đã làm nhà vị trí nào, thì chia cho vị trí đó. Do ông Ngũ, chị Kinh từ chối không 

nhận, nên đất được chia cho 04 con, gồm: Nguyễn Văn Tứ, Nguyễn Văn T, Nguyễn 

Văn S, Nguyễn Văn T theo phần đất đã xây dựng.  

Đối với anh Nguyễn Văn L khi đó đang làm thuê ở thành phố Hà Nội, nên cụ 

P cùng 04 người con được chia đất thống nhất gửi suất đất chia cho anh L là 
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khoảng 200m
2
 vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSD đất) của gia đình 

ông Tứ, khi nào anh L về thì ông Tứ sẽ tách trả đất cho anh L. Khi ông Tứ xây nhà, 

cụ P ở cùng nhà gia đình ông Tứ. Năm 2002, cụ P sang ở cùng nhà anh T. Năm 

2012, ông Tứ lại đón cụ P về ở cùng. Sau khi ông Tứ chết, nhiều lần cụ P bảo bà T 

tách đất trả cho anh L nhưng bà T chần chừ rồi không đồng ý tách nữa. Do mâu 

thuẫn nên tháng 9/2017, cụ P xây nhà ở riêng trên phần đất dự S chia cho anh L. 

Nay cụ P, anh L khởi kiện yêu cầu gia đình bà T tách trả cho anh L khoảng 200m
2
 

để làm nhà ở, còn nếu không thì cụ P yêu cầu tuyên bố hợp đồng tặng cho quyền sử 

dụng đất đối với gia đình ông Tứ bị vô hiệu. 

+ Bị đơn bà Nguyễn Thị T trình bày: Bà xác nhận nguồn gốc đất, việc tặng 

cho quyền sử dụng đất với gia đình đúng như lời trình bày của nguyên đơn. Tuy 

nhiên bà T không thừa nhận việc gửi suất đất chia cho anh L vào đất đã cho gia 

đình bà, không đồng ý tách trả 200m
2
 cho anh L. Bà T chỉ đồng ý góp tiền cùng 

ông T, ông S, anh T theo bảng giá đất do nhà nước quy định cho anh L mua đất nơi 

khác theo nội dung biên bản họp gia đình ngày 12/9/2014. 

+ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông T, anh S, anh T, các chị V, N, 

H thống nhất với lời trình bày và yêu cầu của nguyên đơn. 

+ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là các chị H, Thảo, Thơm và anh 

Trung đồng ý với ý kiến do bà Nguyễn Thị T trình bày. 

+ UBND xã Văn B trình bày:  Ông Nguyễn Văn Thông (chết năm 1989), bà 

Vi Thị P được giao quyền sử dụng thửa đất số 64, tờ bản đồ số 17, diện tích 

1.477m
2
 tại khu 02, xã Văn B, huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ và đã được UBND 

huyện Sông Thao (nay là Cẩm K) cấp Giấy CNQSD đất ngày 18/11/1999 đứng tên 

chủ hộ là Vi Thị P. 

Ngày 15/12/2006, sau khi đổi đất để nắn đường giao thông xóm, thửa đất số 

64 còn 1.448,6m
2
 (400m

2
 đất ở, 1.048,6m

2
 đất vườn). 

Ngày 12/9/2014, gia đình cụ Vi Thị P họp để phân chia đất cho các con. Sau 

khi họp gia đình, bà P có đơn xin tặng cho quyền sử dụng đất gửi UBND xã Văn B 

và UBND xã Văn B đã hướng dẫn cho gia đình cụ P hoàn thiện hồ sơ tặng cho 

quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

Ngày 08/5/2015, UBND huyện Cẩm K ban hành quyết định số 936 về việc 

công nhận, tách thửa, thu hồi quyền sử dụng đất và cấp Giấy CNQSD đất, cụ thể 

như sau: hộ ông Tứ, bà T được tặng cho 650,5m
2
 (100m

2
 đất ở, 550,5m

2
 đất vườn), 

hộ ông T, bà V được tặng cho 322,8m
2
 (100m

2
 đất ở, 222,8m

2
 đất vườn), hộ anh S, 

chị N được tặng cho 216,9m
2
 (100m

2
 đất ở, 116,9m

2
 đất vườn), hộ anh T, chị H 

được tặng cho 258,4m
2
 (100m

2
 đất ở, 158,4m

2
 đất vườn). UBND xã Văn B đề nghị 

Tòa án nhân dân huyện Cẩm K giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. 

+ UBND huyện Cẩm K trình bày: Ngày 22/10/2014, bà Vi Thị P có đơn xin 

tặng cho quyền sử dụng đất cho 04 người con, trong đó có ông Nguyễn Văn Tứ với 

diện tích là 650,5m
2
. UBND huyện Cẩm K đã cấp Giấy CNQSD đất cho ông Tứ, 

bà T. Sau khi Tòa án xét xử xong, trên cơ sở quy định của pháp luật đất đai, UBND 

huyện Cẩm K sẽ căn cứ bản án để thực hiện các nội dung liên quan.    
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Tại phiên tòa, anh Nguyễn Văn L, cụ Vi Thị P yêu cầu bị đơn tách trả lại 

quyền sử dụng phần đất mà cụ P đang sử dụng có diện tích là 183m
2
 cho anh L.   

 + Tại bản án dân sự sơ thẩm số 20/2018/DSST ngày 28 tháng 11 năm 2018 

của Tòa án nhân dân huyện Cẩm K đã áp dụng: Khoản 1 Điều 203 Luật đất đai 

năm 2013; Điều 125; Điểm a Khoản 1 Điều 126; Điều 467; Khoản 1 Điều 470 của 

Bộ luật dân sự 2005; Khoản 1 Điều 357 của Bộ luật dân sự 2015; Khoản 1 Điều 

147; Điểm b Khoản 2 Điều 227; Khoản 2 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

Khoản 1 Điều 29 Luật hôn nhân gia đình; Án lệ số 14/2017/AL về công nhận điều 

kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi 

trong hợp đồng, thông qua ngày 14/12/2017; Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội quy định về án phí và lệ phí 

Tòa án; Điều 26 của Luật thi hành án dân sự. Xử: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của cụ Vi Thị P và anh Nguyễn Văn L. 

+ Xác nhận 183m
2
 đất vườn (Theo chỉ giới 1,2,3,4,5,6,7,8,18,17,16,1 trong sơ 

đồ kèm theo), trong tổng diện tích đất 650,5m
2
 tại thửa số 353, tờ bản đồ 08 tại khu 

02 xã Văn B, huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ thuộc quyền sử dụng của anh Nguyễn 

Văn L. 

Anh Nguyễn Văn L có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật. 

+ Ông Nguyễn Văn T cùng vợ là bà Nguyễn Thị V, anh Nguyễn Văn S cùng 

vợ là chị Nguyễn Thị N, anh Nguyễn Văn T cùng vợ là chị Triệu Thị H có nghĩa vụ 

thanh toán chênh lệch thực hiện điều kiện của hợp đồng cho bà Nguyễn Thị T số 

tiền tổng cộng là 10.980.000đ. Trong đó: kỷ phần của ông T, bà V là 3.660.000đ, 

anh S, chị N là 3.660.000đ, anh T, chị H là 3.660.000đ. 

+ Anh Nguyễn Văn L có nghĩa vụ thanh toán giá trị tài sản cho bà Nguyễn Thị 

T số tiền là 13.666.316đ (Mười ba triệu sáu trăm sáu mươi sáu nghìn ba trăm mười 

sáu đồng). 

+ Kiến nghị UBND huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ điều chỉnh Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Tứ, bà Nguyễn Thị T theo quy định 

của pháp luật. Ngoài ra bản án còn tuyên lãi suất trả chậm, S án phí, chi phí thẩm 

định, tuyên quyền kháng cáo theo luật định. 

+ Ngày 10/12/2018 bà Nguyễn Thị T có đơn kháng cáo với nội dung không 

nhất trí bản án sơ thẩm: 

- Mẹ chồng đã chia đất cho 4 người con, đất đã được tách thửa, đã có GCNQSD 

đất… không phải là hợp đồng tặng cho có điều kiện. 

- Tại biên bản họp gia đình ngày 12/9/2014 đã chia tách đất nhưng cụ P lại ra ở 

riêng, làm nhà riêng 28m2 trên đất của gia đình bà, nhưng Tòa án lại cắt 183m2 

cho anh L không có căn cứ. 

- Khi khởi kiện không có cụ P, chỉ có anh L, nay lại có cụ P kiện bà. 

- Tại phiên tòa hôm nay, bà T giữ nguyên nội dung kháng cáo, đề nghị xét xử theo 

đơn, lấy tổng 400m2 đất ở chia 5 = 80m2 x 160.000đ/m2 = 12.000.000đ để thanh 

toán cho anh L, còn lại là đất vườn x 80.000đ/m2 để S cho anh L. 



 5 

- Luật sư trình bày ý kiến được tóm tắt: Ba lần cụ P đã thể hiện ý trí cho 4 con, 

không có lần nào thể hiện việc gửi nhờ phần đất của anh L. Trách nhiệm chung của 

4 người con đối với anh L chứ không phải trách nhiệm của một mình bà T. Đề nghị 

thanh toán cho anh L bằng tiền theo giá đất quy định của chính quyền địa pH, gia 

đình bà T sẽ thanh toán nhiều hơn những người khác. 

+ §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tỉnh Phú Thọ ph¸t biÓu ý kiÕn vÒ viÖc 

tu©n theo ph¸p luËt tè tông trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n cña ThÈm ph¸n, Héi 
®ång xÐt xö; viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt cña nh÷ng ng­êi tham gia tè tông d©n sù kÓ 
tõ khi thô L vô ¸n cho ®Õn tr­íc thêi ®iÓm Héi ®ång xÐt xö nghÞ ¸n lµ ®óng theo 
quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Quan ®iÓm vÒ néi dung vô ¸n lµ không chấp nhận kháng 

cáo, giữ nguyên án sơ thẩm. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên 

tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Xét về nội dung đơn kháng cáo của bà T: Đề nghị xem xét mẹ chồng đã 

chia đất cho 4 người con, đất đã được tách thửa, đã có GCNQSD đất, không phải là 

hợp đồng cho có điều kiện.  

Tại biên bản họp gia đình ngày 12/9/2014 không ghi điều kiện tặng cho 

nhưng đã ghi “…Riêng chú L do điều kiện sinh hoạt chưa ổn định, gia đình thống 

nhất khi nào chú L chuyển về quê hoặc có điều kiện làm nhà, các anh chị phải có 

trách nhiệm nH đất thổ cư hoặc hỗ trợ mua đất ngoài theo quy định của nhà 

nước…”. Đúng là biên bản trong cuộc họp gia đình không có từ nào ghi chữ gửi 

nhờ đất của anh L nhưng đã ghi “….khi nào chú L chuyển về quê hoặc có điều 

kiện làm nhà, các anh chị phải có trách nhiệm nH đất thổ cư…” đây chính là 

điều kiện trong việc tặng cho mà các đương sự phải tuân thủ, xã Văn B là xã vùng 

quê, các hộ gia đình không có điều kiện khá giả, bản thân các đương sự trong vụ 

kiện đã có ý chia phần đất cho gia đình bà T nhiều nhất, giả sử 650,5m2 – 183m2 = 

467,5m2 thì phần còn lại này của gia đình bà T vẫn là lớn nhất. Theo ý kiến của 

chính quyền địa pH thì anh L không thuộc đối tượng ưu tiên cấp đất, nếu anh L về 

thì anh phải nhận chuyển nhượng hoặc nhận tặng cho theo quy định (BL 201a). 

Nay anh L có nhu cầu chia đất để sử dụng tại quê nhà, anh đang phải ở thuê ở Hà 

Nội, không có nhà ở, yêu cầu của anh là chính đáng, việc chia đất là phù hợp. Cụ P 

đã làm nhà riêng trên phần đất mà cụ đề nghị được cắt để chia cho anh L là sự tự 

nguyện của cụ, vừa phù hợp với tình cảm mẹ con, vừa thể hiện trách nhiệm của cha 

mẹ đối với con, vừa phù hợp với quyền B đẳng của những người trong cùng hàng 

thừa kế mà Bộ luật dân sự đã quy định. Như vậy là vừa phù hợp với đạo L của con 

người vừa phù hợp với pháp luật. 

[2] Bà T kháng cáo với nội dung: Khi khởi kiện không có cụ P, chỉ có anh L, 

nay lại có cụ P kiện bà. Hội đồng xét xử thấy rằng tại đơn khởi kiện có ghi tên cụ P 

và anh L, có chữ ký của cụ P (BL 29). Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí là anh L 

chứ không phải cụ P ( vì cụ P là người cao tuổi, được miễn nộp tạm ứng án phí ( 
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BL 33) .Thông báo thụ L thì vẫn có tên người khởi kiện là cụ P và anh L. Tại Biên 

bản kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ vẫn ghi “nguyên đơn là cụ 

P và Anh L (BL 88)…do đó không có căn cứ nào việc thể hiện thẩm P lại bổ sung 

nguyên đơn là cụ P “không đúng quy định”. 

[3]Tại cấp phúc thẩm, chị Nguyễn Thị Kinh có đơn trình bày chị không được 

ký vào biên bản phiên họp gia đình ngày 12/9/2014, tuy nhiên chị cũng có đơn 

không nhận thừa kế, trong suốt thời gian qua, chị không có ý kiến gì khi các thừa 

kế khác đã xây dựng, làm nhà riêng, đã làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất của 4 người trên phần đất của bố mẹ, chị cũng vẫn sinh sống cùng xã Văn 

B, có nghĩa là chị đã biết việc họ làm nhà, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, có nghĩa là nhất trí đối với việc gia đình đã phân chia đất cho các thừa kế, do 

đó biên bản đó vẫn có hiệu lực, thể hiện ý trí của các thừa kế. 

Với các phân tích, đánh giá nêu trên thì án sơ thẩm đã xét xử chấp nhận đơn 

khởi kiện của cụ P và anh L là có căn cứ, do đó kháng cáo của bà T là không được 

chấp nhận.      

    [4] Tại phiên tòa hôm nay, vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ 

đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhËn kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm là phù 

hợp với pháp luật. 

         [5] VÒ ¸n phÝ d©n sù phúc thÈm: à T kh¸ng c¸o kh«ng ®­îc chÊp nhËn th× ph¶i 

chÞu ¸n phÝ d©n sù phóc thÈm lµ phï hîp. 
 V× c¸c lÏ trªn;  

QuyÕt ®Þnh 

- C¨n cø vào kho¶n 1 §iÒu 308 Bé luËt tè tông d©n sù. 

- Căn cứ: Khoản 1 Điều 203 Luật đất đai năm 2013; Điều 125; Điểm a Khoản 

1 Điều 126; Điều 467; Khoản 1 Điều 470 của Bộ luật dân sự 2005; Khoản 1 Điều 

357 của Bộ luật dân sự 2015; Khoản 1 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; Án lệ số 

14/2017/AL ngày 14/12/2017; Khoản 2 Điều 26; khoản 1 Điều 29 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa án; Điều 

26 của Luật thi hành án dân sự.  

+ Không chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị T, giữ nguyên bản án sơ 

thẩm. 

+ Xác nhận 183m
2
 đất vườn (Theo chỉ giới 1,2,3,4,5,6,7,8,18,17,16,1 trong sơ 

đồ kèm theo), trong tổng diện tích đất 650,5m
2
 tại thửa số 353, tờ bản đồ 08 tại khu 

02 xã Văn B, huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ thuộc quyền sử dụng của anh Nguyễn 

Văn L. 

Anh Nguyễn Văn L có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật. 

+ Ông Nguyễn Văn T cùng vợ là bà Nguyễn Thị V, anh Nguyễn Văn S cùng 

vợ là chị Nguyễn Thị N, anh Nguyễn Văn T cùng vợ là chị Triệu Thị H có nghĩa vụ 

thanh toán chênh lệch thực hiện điều kiện của hợp đồng cho bà Nguyễn Thị T số 

tiền tổng cộng là  10.980.000đ (Mười triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng). Trong 

đó: kỷ phần của ông T, bà V là 3.660.000đ (Ba triệu sáu trăm sáu mươi nghìn 
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đồng), anh S, chị N là 3.660.000đ (Ba triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng), anh T, 

chị H là 3.660.000đ (Ba triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng). 

+ Anh Nguyễn Văn L có nghĩa vụ thanh toán giá trị tài sản cho bà Nguyễn Thị 

T số tiền là 13.666.316đ (Mười ba triệu sáu trăm sáu mươi sáu nghìn ba trăm mười 

sáu đồng). 

+ Khi bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn đề nghị thi 

hành án, mà người phải thi hành án chưa thanh toán được số tiền trên thì người 

phải thi hành án còn phải trả lãi, đối với số tiền trả chậm cho đến khi trả xong số 

tiền trên, mức lãi suất được quy định tại điều 357 và 468 Bộ luật dân sự năm 2015, 

trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

+ Trường hợp Quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

 3 - VÒ ¸n phÝ phóc thÈm: Bà Nguyễn Thị T phải chịu 300.000đ án phí dân sự 

phúc thẩm. Xác nhận bà T đã nộp 300.000đ theo biên lai thu tiền số 008425 ngày 

14/12/2018 của chi Cục thi hành án dân sự huyện Cẩm K. 

+ C¸c quyÕt ®Þnh kh¸c cña b¶n ¸n s¬ thÈm kh«ng cã kh¸ng c¸o, kh«ng bÞ 
kh¸ng nghÞ ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt kÓ tõ ngµy hÕt thêi h¹n kh¸ng c¸o kh¸ng nghÞ. 

+ B¶n ¸n phóc thÈm cã hiÖu lùc ph¸p luËt kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n./. 

  

Nơi nhận:                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- VKSND tỉnh;                                                            THẨM P - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

- TAND huyện Cẩm K; 

- THADS huyện Cẩm K 

- Các đương sự; 

- Lưu: Hồ sơ + VP;         

- Lưu: án văn.                       

                   

 

                                                                            Nguyễn Trường Sơn 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

  HUYỆN CẨM KHÊ 

    TỈNH PHÚ THỌ 

 

Bản án số:        /2018/DSST 

Ngày 28/11/2018 

V/v: “Tranh chấp  

Hợp đồng tặng cho QSD đất”. 
 

 
 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do - Hạnh Phúc 

 
 

 

                                                                                                                                                            
                                                                                                                      

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM KHÊ-TỈNH PHÚ THỌ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm P - Chủ tọa phiên toà: Ông Vũ Văn Thắng 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Việt Tú 

                                                2. Ông Đinh Quốc Phong 

- T ký phiên toà: Ông Đỗ Trọng Tú- T ký Toà án nhân dân huyện Cẩm K. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm K tham gia phiên tòa: Ông 

Hoàng Liên Sơn- Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Cẩm K, tỉnh 

Phú Thọ, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ L số 35/2018/TLST-DS, ngày 

22/8/2018 về việc: “Tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất”, theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 35/2018/QĐXXST-HNGĐ ngày 07/11/2018, giữa các 

đương sự: 

I. Nguyên đơn: Cụ Vi Thị P- sinh năm 1942, anh Nguyễn Văn L- sinh năm 

1981; cư trú tại: Khu 02, xã Văn B, huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ. Có mặt. 

II. Bị đơn: Bà Nguyễn Thị T- sinh năm 1963; cư trú tại: Khu 02, xã Văn B, 

huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ. Có mặt.  

III. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

1. Ông Nguyễn Văn T- sinh năm 1963, bà Nguyễn Thị V- sinh năm 1968 (Vợ 

ông Nguyễn Văn T); cư trú tại: Khu 02, xã Văn B, huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ. 

Ông T có mặt. Bà V vắng mặt. 

2. Anh Nguyễn Văn S- sinh năm 1974, chị Nguyễn Thị N- sinh năm 1977 (Vợ 

anh Nguyễn Văn S); cư trú tại: Khu 02, xã Văn B, huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ. 

Anh S có mặt. Chị N vắng mặt. 
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3. Anh Nguyễn Văn T- sinh năm 1985, chị Triệu Thị H- sinh năm 1990 (Vợ 

anh Nguyễn Văn T); cư trú tại: Khu 02, xã Văn B, huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ. 

Vắng mặt. 

4. Chị Nguyễn Thị H- sinh năm 1987; cư trú tại: Xã Tân Yên, huyện Vĩnh 

Bảo, thành phố Hải Phòng. Vắng mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị T- sinh năm 1963; cư trú tại: 

Khu 02, xã Văn B, huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ. Có mặt. 

5. Chị Nguyễn Thị Thảo- sinh năm 1989; cư trú tại: Khu đô thị mới Tứ Hiệp, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Vắng mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị T- sinh năm 1963; cư trú tại: 

Khu 02, xã Văn B, huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ. Có mặt. 

6. Chị Nguyễn Thị Thơm- sinh năm 1991; cư trú tại: Khu 08, thị trấn Hạ Hòa, 

huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Vắng mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị T- sinh năm 1963; cư trú tại: 

Khu 02, xã Văn B, huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ. Có mặt. 

7. Anh Nguyễn Văn Trung- sinh năm 1993; cư trú tại: Khu 02, xã Văn B, 

huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ. Có mặt. 

8. Ủy ban nhân dân xã Văn B, huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ. 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị Thu Nga; chức vụ: Chủ tịch 

UBND xã Văn B. Vắng mặt nhưng có đề nghị xét xử vắng mặt. 

9. Ủy ban nhân dân huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Quốc Tùng; chức vụ: Trưởng 

phòng Tài nguyên- Môi trường huyện Cẩm K. Vắng mặt nhưng có đề nghị xét xử 

vắng mặt. 
NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện ngày 10/8/2018 và trong quá trình giải quyết, nguyên đơn là 

cụ Vi Thị P, anh Nguyễn Văn L trình bày: Chồng cụ P là cụ Nguyễn Văn Thông 

(Chết năm 1989). Vợ chồng các cụ Thông, P có 07 con gồm: Nguyễn Văn Tứ- sinh 

năm 1960, chết năm 2015 (Vợ là Nguyễn Thị T), ông Nguyễn Văn T- sinh năm 

1963 (Vợ là Nguyễn Thị V), ông Nguyễn Văn Ngũ- sinh năm 1967 (Vợ là Lương 

Thị Nhẫn), chị Nguyễn Thị Kinh- sinh năm 1971 (Chồng là Lê Văn Định), anh 

Nguyễn Văn S (Vợ là Nguyễn Thị N), anh Nguyễn Văn L- sinh năm 1981 (Vợ là 

Đỗ Thị Huệ), anh Nguyễn Văn T- sinh năm 1985 (vợ là Triệu Thị H). Các cụ 

Thông, P có quyền sử dụng hợp pháp thửa đất thổ cư số 64, tờ bản đồ số 17, diện 

tích 1.448m
2
 tại khu 02, xã Văn B, huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ. Năm 1989, cụ 

Thông chết, thửa đất số 64 do cụ P quản L, sử dụng. Ngày 18/11/1999, UBND 

huyện Sông Thao (Nay là huyện Cẩm K) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho cụ Vi Thị P. Năm 1998, cụ P đồng ý cho vợ chồng ông Tứ, bà T làm nhà trên 

một phần đất. Năm 2002, đồng ý cho vợ chồng anh T làm nhà trên một phần đất. 

Năm 2004, đồng ý cho vợ chồng ông T xây nhà trên một phần đất. Năm 2013 đồng 

ý cho vợ chồng anh S xây nhà trên một phần đất (Do đất rộng, các con của cụ P 

thích vị trí nào làm nhà thì chọn). Năm 2014, cụ P họp gia đình để chia đất cho các 
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con trên cơ sở ai đã làm nhà vị trí nào, thì chia cho vị trí đó. Do ông Ngũ, chị Kinh 

từ chối không nhận, nên đất dược chia cho 04 con, gồm: Nguyễn Văn Tứ, Nguyễn 

Văn T, Nguyễn Văn S, Nguyễn Văn T. Đối với anh Nguyễn Văn L khi đó đang làm 

thuê ở thành phố Hà Nội, nên cụ P cùng 04 người con được chia đất thống nhất gửi 

suất đất chia cho anh L là khoảng 200m
2
 vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

(CNQSD đất) của gia đình ông Tứ, khi nào anh L về thì ông Tứ sẽ tách trả đất cho 

anh L. Khi ông Tứ xây nhà, cụ P ở cùng nhà gia đình ông Tứ. Năm 2002, cụ P sang 

ở cùng nhà anh T. Năm 2012, ông Tứ lại đón cụ P về ở cùng. Sau khi ông Tứ chết, 

nhiều lần cụ P bảo chị T tách đất trả cho anh L nhưng chị T chần chừ rồi sau đó 

không đồng ý tách nữa. Do mâu thuẫn nên khoảng tháng 9/2017, cụ P xây nhà ở 

riêng trên phần đất dự S chia cho anh L. Nay cụ P, anh L khởi kiện yêu cầu gia 

đình bà T tách trả cho anh L khoảng 200m
2
 để làm nhà ở, còn nếu không thì cụ P 

yêu cầu tuyên bố hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đối với gia đình ông Tứ bị 

vô hiệu. 

Bị đơn là bà Nguyễn Thị T trình bày: Bà T xác nhận nguồn gốc đất, việc tặng 

cho quyền sử dụng đất với gia đình bà đúng như lời trình bày của nguyên đơn. Tuy 

nhiên bà T không thừa nhận việc gửi suất đất chia cho anh L vào đất đã cho gia 

đình bà nên bà T không đồng ý tách trả 200m
2
 cho anh L. Bà T chỉ đồng ý góp tiền 

cùng ông T, ông S, anh T theo bảng giá đất do nhà nước quy định cho anh L mua 

đất nơi khác theo nội dung biên bản họp gia đình ngày 12/9/2014. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông T, anh S, anh T, các chị V, N, 

H thống nhất với lời trình bày và yêu cầu của nguyên đơn. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là các chị H, Thảo, Thơm và anh 

Trung đồng ý với ý kiến do bà Nguyễn Thị T trình bày. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là UBND xã Văn B do bà Trần Thị 

Thu Nga là người đại diện theo pháp luật trình bày:  Ông Nguyễn Văn Thông (Chết 

năm 1989), bà Vi Thị P được giao quyền sử dụng thửa đất số 64, tờ bản đồ số 17, 

diện tích 1.477m
2
 tại khu 02, xã Văn B, huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ và đã được 

UBND huyện Sông Thao (nay là Cẩm K) cấp Giấy CNQSD đất ngày 18/11/1999 

dứng tên chủ hộ sử dụng là Vi Thị P. 

Ngày 15/12/2006, sau khi đổi đất để nắn đường giao thông xóm, thửa đất số 

64 còn 1.448,6m
2
 (400m

2
 đất ở, 1.048,6m

2
 đất vườn). 

Ngày 12/9/2014, gia đình bà Vi Thị P họp để phân chia đất cho các con. Sau 

khi họp gia đình, bà P có đơn xin tặng cho quyền sử dụng đất gửi UBND xã Văn B 

và UBND xã Văn B đã hướng dẫn cho gia đình bà P hoàn thiện hồ sơ tặng cho 

quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

Ngày 08/5/2015, UBND huyện Cẩm K ban hành quyết định số 936 về việc 

công nhận, tách thửa, thu hồi quyền sử dụng đất và cấp Giấy CNQSD đất, cụ thể 

như sau: hộ ông Tứ, bà T được tặng cho 650,5m
2
 (100m

2
 đất ở, 550,5m

2
 đất vườn), 

hộ ông T, bà V được tặng cho 322,8m
2
 (100m

2
 đất ở, 222,8m

2
 đất vườn), hộ anh S, 

chị N được tặng cho 216,9m
2
 (100m

2
 đất ở, 116,9m

2
 đất vườn), hộ anh T, chị H 

được tặng cho 258,4m
2
 (100m

2
 đất ở, 158,4m

2
 đất vườn). 
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UBND xã Văn B đề nghị Tòa án nhân dân huyện Cẩm K giải quyết vụ án theo 

quy định của pháp luật. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là UBND huyện Cẩm K do ông 

Nguyễn Quốc Tùng là người đại diện theo ủy quyền trình bày: Ngày 22/10/2014, 

bà Vi Thị P có đơn xin tặng cho quyền sử dụng đất cho 04 người con trai, trong đó 

có ông Nguyễn Văn Tứ, công dân khu 02, xã Văn B. UBND xã Văn B đã lập hồ sơ 

tặng cho quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Tứ và bà Nguyễn Thị T, cư trú 

tại: Khu 02, xã Văn B, huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ với diện tích được cho là 

650,5m
2
 (100m

2
 đất ở, 550,5m

2
 đất vườn). UBND huyện Cẩm K đã cấp Giấy 

CNQSD đất cho ông Nguyễn Văn Tứ, bà Nguyễn Thị T. Sau khi Tòa án xét xử 

xong, trên cơ sở quy định của pháp luật đất đai, UBND huyện Cẩm K sẽ căn cứ bản 

án để thực hiện các nội dung liên quan.    

Tại phiên tòa, anh Nguyễn Văn L, cụ Vi Thị P yêu cầu bị đơn tách trả lại 

quyền sử dụng phần đất mà cụ P đang sử dụng có diện tích là 183m
2
 cho anh L. Bị 

đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan giữ nguyên ý kiến đã trình bày. 

Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm và xác định:  

- Về tố tụng dân sự: Việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự trong quá trình 

giải quyết vụ án của Thẩm P, T ký Tòa án, Hội đồng xét xử và việc chấp hành pháp 

luật của các đương sự từ khi thụ L vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử 

nghị án, đều thực hiện đúng quy định pháp luật.  

- Về giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào Khoản 1 Điều 203 

Luật đất đai năm 2013, Điều 125, điểm a Khoản 1 Điều 126, Điều 467, Khoản 1 

Điều 470 BLDS 2005, Khoản 1 Điều 29 Luật hôn nhân gia đình; Án lệ số 

14/2017/AL về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà 

điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng, thông qua ngày 14/12/2017; Khoản 1 

Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản L và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của cụ Vi Thị P và ông Nguyễn Văn L, xác 

nhận diện tích đất 183m2, loại đất vườn, trong tổng diện tích đất 650,5m
2
 tại thửa 

số 353 tờ bản đồ 08 ở khu 2 xã Văn B thuộc quyền sử dụng của ông Nguyễn Văn 

L. 

Ông T, ông S, ông T cùng với vợ có trách nhiệm thanh toán chênh lệch thực 

hiện điều kiện của hợp đồng  tặng cho cho bà T mỗi người số tiền là 3.660.000đ. 

Ông L được sở hữu các tài sản gồm 02 cây xoài, 02 đoạn tường rào xây  có 

tổng trị giá 13.666.316đ. 

Ông L có trách nhiệm thanh toán giá trị tài sản trên đất cho bà T số tiền là 

13.666.316đ. 

2. Về án phí: Bà Nguyễn Thị T phải chịu 300.000đ án phí dân sự sơ thẩm.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đã được thẩm 

tra tại phiên toà; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa trên cơ sở xem xét, 

đánh giá đầy đủ và toàn diện chứng cứ, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]. Về quan hệ pháp luật tranh chấp: Tranh chấp giữa các đương sự là “Tranh 

chấp về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện”. 

[2]. Đối tượng tranh chấp là:  

2.1. Quyền sử dụng 183m
2
 đất vườn thuộc thửa đất số 353, tờ bản đồ số 08 tại 

khu 02, xã Văn B, huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ, đã được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số BV 955458 đứng tên chủ sử dụng là ông Nguyễn Văn Tứ, bà 

Nguyễn Thị T,  trị giá 14.640.000đồng. 

2.2. Tài sản trên đất tranh chấp có:  

- Tài sản của cụ Vi Thị P gồm: 01 nhà xây cấp 4 tường gạch xỉ, cửa nhôm 

kính, nền láng xi măng, diện tích 28,5m
2
 , trị giá 12.000.000đồng; 02 cánh cửa 

cổng khung sắt, hàn lưới B40, kích Tớc cao 16m x rộng 1,4m, trị giá: 300.000đồng. 

- Tài sản của bà Nguyễn Thị T gồm có: 02 cây xoài đường kính gốc B quân 

30cm, trị giá 2.400.000đồng; tường rào xây gạch chỉ, kích Tớc: 1,6m x 30,14m x 

0,11m, trị giá 10.500.000đồng (Giáp nhà ông Nguyễn Văn T); tường rào xây gạch 

xỉ , kích Tớc 1,8m x 5,2m, trị giá 766.315đồng (Giáp đường liên xóm). Tổng trị giá 

13.666.315đồng.  

[3]. Về yêu cầu của các đương sự:  

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa cụ Vi Thị P và các ông Nguyễn 

Văn Tứ, Nguyễn Văn T, các anh Nguyễn Văn S, Nguyễn Văn T là hợp đồng tặng 

cho có điều kiện. Mặc dù nội dung của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất không 

ghi điều kiện tặng cho, nhưng biên bản họp gia đình ngày 12/9/2014 là căn cứ để 

các bên thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất sau khi được tặng cho đã thể 

hiện rất rõ là các bên đã có thỏa thuận, thống nhất về điều kiện tặng cho. Điều kiện 

đó là khi anh L chuyển về quê hoặc có điều kiện làm nhà thì các anh chị phải có 

trách nhiệm nhượng đất thổ cư hoặc hỗ trợ mua đất ngoài theo quy định của Nhà 

nước, điều kiện tặng cho trên là hợp pháp, không trái pháp luật và đạo đức xã hội 

nên cần công nhận.  

Chứng cứ thu thập được cho thấy điều kiện của hợp đồng tặng cho trên đã 

phát sinh khi anh L chuyển về quê xã Văn B sinh sống. Do vậy, những người được 

cụ P tặng cho đất theo hợp đồng đều phải có trách nhiệm đối với việc nhượng đất, 

hỗ trợ mua đất cho anh L. 

 Theo báo cáo của UBND xã Văn B, anh L không thuộc đối tượng ưu tiên để 

được xét giao đất ở, nếu anh L có nhu cầu làm nhà ở tại địa pH thì chỉ có thể thông 

qua hợp đồng tặng cho hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nên việc góp 

tiền theo giá quy định của nhà nước như ý kiến của bị đơn để xin giao đất hoặc 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho anh L là không thể thực hiện. Trong 

thực tế, cụ P đã xây dựng một căn nhà trên một phần đất tặng cho cho vợ chồng 

ông Tứ, bà T để anh L và cụ sinh sống, với diện tích đất sử dụng là 183m
2
 trong 

tổng diện tích 650,5m
2
 nên có căn cứ để tách phần đất trên để giao cho anh L sinh 
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sống, chăm sóc cụ P. Việc tách phần đất trên cho anh L, diện tích còn lại của gia 

đình bà T là 467,5m
2
 vẫn đảm bảo quyền lợi về diện tích đất được tặng cho như 

những người được tặng cho còn lại. Những người được tặng cho khác là vợ chồng 

ông T, anh S, anh T có trách nhiệm thanh toán chênh lệch thực hiện điều kiện của 

hợp đồng cho bà T. 

 Trong biên bản họp gia đình ngày 12/9/2014 chỉ thể hiện những người được 

cụ P tặng cho đất là ông Tứ, ông T, ông S, ông T. Tuy nhiên, tại thời điểm tặng 

cho, các ông trên đều đã kết hôn, thực tế hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đối với diện tích đất được tặng cho đều thể hiện người đứng tên trong Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất gồm cả người được cho và vợ của mình, do đó, đây 

là tài sản chung hình thành trong thời kỳ hôn nhân nên các ông Tứ, T, S, T và vợ 

của mình là bà T, bà V, chị N, chị H đều phải có trách nhiệm thực hiện điều kiện 

của hợp đồng tặng cho trên. Hiện ông Tứ đã chết, bà T cùng các con của bà T, ông 

Tứ là người thừa kế quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng này. 

Từ các phân tích trên, cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của cụ Vi Thị P, anh 

Nguyễn Văn L về việc tách 183m
2
 đất vườn trong tổng số 650,5m

2
 đất của thửa đất 

số 353, tờ bản đồ số 08 tại khu 02, xã Văn B, huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ, đã được 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BV 955458 đứng tên chủ sử dụng là 

ông Nguyễn Văn Tứ, bà Nguyễn Thị T cho anh L. Giao cho anh L  sở hữu các tài 

sản của bà Nguyễn Thị T có trên đất gồm: 02 cây xoài đường kính gốc B quân 

30cm, trị giá 2.400.000đồng; tường rào xây gạch chỉ, kích Tớc: 1,6m x 30,14m x 

0,11m, trị giá 10.500.000đồng (Giáp nhà ông Nguyễn Văn T); tường rào xây gạch 

xỉ , kích Tớc 1,8m x 5,2m, trị giá 766.315đồng (Giáp đường liên xóm). Tổng trị giá 

13.666.315đồng. Anh Nguyễn Văn L có nghĩa vụ thanh toán trị giá tài sản cho bà 

Nguyễn Thị T số tiền tổng cộng là 13.666.315đồng.  

Vợ chồng ông Nguyễn Văn T, các anh Nguyễn Văn S, Nguyễn Văn T có 

nghĩa vụ thanh toán chênh lệch thực hiện điều kiện của hợp đồng cho bà Nguyễn 

Thị T tổng số tiền là 10.980.000đ (Kỷ phần của mỗi vợ chồng là 3.660.000đồng). 

Về án phí: Yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận, nên bị đơn là bà Nguyễn 

Thị T phải chịu 300.000đồng án phí dân sự sơ thẩm. Nguyên đơn phải chịu án phí 

dân sự sơ thẩm đối với phần thanh toán giá trị tài sản cho bị đơn, nhưng cụ Vi Thị 

P là người cao tuổi nên được miễn án phí. Anh Nguyễn Văn L phải chịu án phí dân 

sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.   

Vì các lẽ trên; 
QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 203 Luật đất đai năm 2013; Điều 125; Điểm a 

Khoản 1 Điều 126; Điều 467; Khoản 1 Điều 470 của Bộ luật dân sự 2005; Khoản 1 

Điều 357 của Bộ luật dân sự 2015; Khoản 1 Điều 147; Điểm b Khoản 2 Điều 227; 

Khoản 2 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự; Khoản 1 Điều 29 Luật hôn nhân gia 

đình; Án lệ số 14/2017/AL về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử 

dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng, thông qua ngày 

14/12/2017; Khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 
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30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản L và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án; Điều 26 của Luật thi hành án dân sự. 

Xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của cụ Vi Thị P và anh Nguyễn Văn L. 

1.1. Xác nhận 183m
2
 đất vườn (Theo chỉ giới 1,2,3,4,5,6,7,8,18,17,16,1 trong 

sơ đồ kèm theo), trong tổng diện tích đất 650,5m
2
 tại thửa số 353, tờ bản đồ 08 tại 

khu 02 xã Văn B, huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ thuộc quyền sử dụng của anh 

Nguyễn Văn L. 

Anh Nguyễn Văn L có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật. 

1.2. Ông Nguyễn Văn T cùng vợ là bà Nguyễn Thị V, anh Nguyễn Văn S 

cùng vợ là chị Nguyễn Thị N, anh Nguyễn Văn T cùng vợ là chị Triệu Thị H có 

nghĩa vụ thanh toán chênh lệch thực hiện điều kiện của hợp đồng cho bà Nguyễn 

Thị T số tiền tổng cộng là  10.980.000đ (Mười triệu chín trăm tám mươi nghìn 

đồng). Trong đó: kỷ phần của ông T, bà V là 3.660.000đ (Ba triệu sáu trăm sáu 

mươi nghìn đồng), anh S, chị N là 3.660.000đ (Ba triệu sáu trăm sáu mươi nghìn 

đồng), anh T, chị H là 3.660.000đ (Ba triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng). 

1.3. Anh Nguyễn Văn L có nghĩa vụ thanh toán giá trị tài sản cho bà Nguyễn 

Thị T số tiền là 13.666.316đ (Mười ba triệu sáu trăm sáu mươi sáu nghìn ba trăm 

mười sáu đồng). 

Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số 

tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. 

1.4. Kiến nghị UBND huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ điều chỉnh Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Tứ, bà Nguyễn Thị T theo 

quy định của pháp luật.  

2. Về án phí: Bà Nguyễn Thị T phải chịu 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) án 

phí dân sự sơ thẩm. Anh Nguyễn Văn L phải chịu 683.315,8đ (làm tròn là 

683.000đ) án phí dân sự sơ thẩm, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã 

nộp là 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tiền số 0002744 ngày 

22/8/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ. Anh 

Nguyễn Văn L còn phải nộp 383.000đ (Ba trăm tám mươi ba nghìn đồng).  

Trường hợp Quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật 

thi hành án dân sự. 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, các đương sự có mặt được quyền 

kháng cáo đến Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ để yêu cầu xét xử phúc thẩm. Đương 

sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được giao 

hợp lệ hoặc được niêm yết.  
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